Bài tập Hạt Nhân  Phóng xạ ở  2 thời điểm t1 và t2 :

1.Dạng: Tìm chu kì bán rã khi biết số hạt nhân còn lại  ở các thời điểm t1 và t2.
  Dùng công thức:      N1= N0 
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   Lập tỉ số:              
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2.Dạng: Tìm chu kì bán rã khi biết số hạt nhân bị phân rã trong hai thời gian khác nhau.
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 là số hạt nhân bị phân rã trong thời gian t1

  Sau đó t (s):  
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 là số hạt nhân bị phân rã trong thời gian t2=t1

     -Ban đầu :  H0 =
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    -Sau đó t(s): H=
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3.Dạng: Dùng máy đo xung phóng xạ phát ra:

a.Phương pháp:  Một mẫu vật chất chứa phóng xạ. tại thời điểm t1 máy đo được H1 xung phóng xạ và sau đó 1 khoảng Δt tại t2  đo được H2 xung phóng xạ. Tìm chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó là ?

    Chọn thời điểm ban đầu tại t1. Khi đó : t0 ≡ t1 có H0 ≡ H1 và t ≡ t2 có H ≡ H2 .Suy ra được :
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    Hoặc
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b. Bài tập:

Bài 1:  Magiê 
[image: image22.wmf]Mg
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 phóng xạ với chu kì bán rã là T, lúc t1 độ phóng xạ của một mẫu magie là 2,4.106Bq. Vào lúc t2 độ phóng xạ của mẫu magiê đó là 8.105Bq. Số hạt nhân bị phân rã từ thời điểm t1 đến thời điểm t2  là 13,85.108 hạt nhân. Tim chu kì bán rã T
A. T = 12 phút

B. T = 15 phút


C. T = 10 phút


D.T = 16 phút

                                                      Giải

                                              H0 =  H1 = (N0
                                              H2 =  H  =  (N     ( H1 – H2 = H0 – H = ((N0 – N)     
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Bài 2 :  Một lượng chất phóng xạ Radon(
[image: image25.wmf]Rn
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) có khối lượng ban đầu là m0 = 1mg. Sau 15,2 ngày thì độ phóng xạ của nó giảm 93,75%. Tính chu kì bán rã và độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ còn lại.

 Giải:  
+ Từ 
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 4. Các ví dụ :
Ví dụ 1: Silic 
[image: image28.wmf]31
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 là chất phóng xạ, phát ra hạt 
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 và biến thành hạt nhân X. Một mẫu phóng xạ 
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 ban đầu trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã, nhưng sau 3 giờ cũng trong thời gian 5 phút chỉ có 85 nguyên tử bị phân rã. Hãy xác định chu kỳ bán rã của chất phóng xạ.
Giải:-Ban đầu: Trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã : 
[image: image31.wmf]Þ
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-Sau t=3 giờ:Trong thời gian 5 phút có 85 nguyên tử bị phân rã: 
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Ví dụ 2:  Một mẫu phóng xạ 
[image: image36.wmf]Si
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 ban đầu trong 5 phút có 196 nguyên tử bị phân rã, nhưng sau đó 5,2 giờ (kể từ lúc  t = 0) cùng trong 5 phút chỉ có 49 nguyên tử bị phân rã. Tính chu kỳ bán rã của 
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Giải . Ta có: H = H0
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Ví dụ 3:    Để xác định lượng máu trong bệnh nhân người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ Na24( chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ 2(Ci. Sau 7,5 giờ người ta lấy ra 1cm3 máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ 502 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu? 
A. 6,25 lít 
B. 6,54 lít 
C.  5,52 lít     

D. 6,00 lít 

Giải:  H0 = 2,10-6.3,7.1010 = 7,4.104Bq;  H = 502V phân rã/phút = 8,37V Bq (V thể tích của máu: cm3 )

          H = H0  2-t/T = H0 2-0,5  => 2-0,5 = 
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    => V = 
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Ví dụ 4:    để đo chu kì bán rã của 1 chất phóng xạ ß- người ta dùng máy đếm electron. Kể từ thời điểm t=0 đến t1= 2 giờ máy đếm ghi dc N1 phân rã/giây. Đến thời điểm t2 = 6 giờ máy đếm dc N2 phân rã/giây. Với N2 = 2,3N1. tìm chu kì bán rã.
A. 3,31 giờ. 
B. 4,71 giờ 
C. 14,92 giờ 
D. 3,95 giờ

Giải: H1 = H0 (1- 
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         H2 = H0 (1- 
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         => (1- 
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) = 2,3(1- 
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Đặt  X = 
[image: image55.wmf]l

2

-

e

 ta có:  (1 – X3) = 2,3(1-X) => (1-X)( X2 + X – 1,3) = 0.

Do  X – 1 ( 0 => X2 + X – 1,3 = 0 =>. X = 0,745
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Ví dụ 5:Để đo chu kỳ của một chất phóng xạ người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ thời điểm t0=0. Đến thời điểm t1=2 giờ, máy đếm được n1 xung, đến thời điểm t2=3t1, máy đếm được n2 xung, với n2=2,3n1. Xác định chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này.

Giải:  -Số xung đếm được chính là số hạt nhân bị phân rã:
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-Tại thời điểm t1: 
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-Tại thời điểm t2 : 
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-1,3=0 => 
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X2 +x-1,3= 0 => T= 4,71 h
Ví dụ 6: Để đo chu kỳ bán rã của 1 chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung. Ban đầu trong 1 phút máy đếm được 14 xung, nhưng sau 2 giờ đo lần thứ nhất, máy chỉ đếm được 10 xung trong 1 phút. Tính chu kỳ bán rã của chất phóng xạ. Lấy 
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Giải :   Số xung phát ra tỉ lệ với số nguyên tử bị phân rã.

Số nguyên tử bị phân rã trong 1 phút đầu tiên:   
[image: image78.wmf]D
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Sau 2 giờ số nguyên tử còn lại là:                         N02 = N01.
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Số nguyên tử  bị phân rã trong khoảng thời gian 
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[image: image82.wmf]D

N2 = N02( 1- 
[image: image83.wmf]t

e

D

-

.

l

)  

( 
[image: image84.wmf]t

t

t

t

e

e

N

N

N

N

e

N

e

N

N

N

.

.

01

01

02

01

.

02

.

01

2

1

.

)

1

(

)

1

(

l

l

l

l

=

=

=

-

-

=

D

D

-

D

-

D

-

  ( 
[image: image85.wmf]t
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Ví dụ 7:  Để xác định chu kỳ bán rã T của một đồng vị phóng xạ, người ta thường đo khối lượng đồng vị phóng xạ đó trong mẫu chất khác nhau 8 ngày được các thông số đo là 8µg và 2µg.Tìm chu kỳ bán rã T của đồng vị đó?

A. 4 ngày.                        B. 2 ngày.
                        C. 1 ngày.
                        
D. 8 ngày.
                      

Giải :   Tìm chu kì bán rã khi biết số hạt nhân( hay  khối lượng)  ở các thời điểm t1 và t2
    m1= m0 
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   Thế số : T = 
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Ví dụ 8:(ĐH -2010)Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là


A. 50 s.
                        B. 25 s.
                         C. 400 s.
                          D. 200 s.

Giải . Ta có: N = N0
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Từ (1) và (2) suy ra: 
[image: image107.wmf]T

t

T

t

2

1

2

2

-

-

= 
[image: image108.wmf]T

t

t

1

2

2

-

= 
[image: image109.wmf]05

,

0

2

,

0

= 4 = 22 
                                                ( 
[image: image110.wmf]T

t

t

1

2

-

= 2 ( T = 
[image: image111.wmf]2

100

2

1

1

1

2

t

t

t

t

-

+

=

-

= 50 s.

Ví dụ 9:(ĐH-2011) : Chất phóng xạ poolooni 
[image: image112.wmf]Po
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 phát ra tia 
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 và biến đổi thành chì 
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 là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni chuyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 
[image: image116.wmf]3
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. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là


A. 
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Giải  cách 1: Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 
[image: image121.wmf]3
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.Suy ra 3 phần bị phân rã ,( còn lại 1 phần trong 4 phần) -> còn 
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=> t1 = 2T=2.138=276 ngày . Suy ra t2 = t1 + 276 = 4T

Ta có : 
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Giải cách 2: Phương trình phóng xạ  hạt nhân: 
[image: image125.wmf]®
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 EMBED Equation.3 [image: image126.wmf]a

+
[image: image127.wmf]Pb

206

82


Số hạt nhân chì sinh ra bằng số hạt Poloni bị phân rã:
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Ở thời điểm t1: 
[image: image129.wmf]276
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Ở thời điểm t2 = t1 + 276 = 552 ngày ( k2 = 4
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Ví dụ 10: Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm 
[image: image132.wmf]1

t

 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm 
[image: image133.wmf]21
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 thì tỉ lệ đó là

A. k + 4.
B. 4k/3.
C. 4k+3.
D. 4k.

Giải: .Áp dụng công thức ĐL phóng xạ ta có:
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 Ta có:       
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                                          (3).  
Thay (1), (3) vào (2) ta được tỉ lệ cần tìm:    
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Ví dụ 11:   Để cho chu kì bán rã T của một chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung. Trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được n1 xung; trong t2 = 2t1 giờ tiếp theo máy đếm được n2 =  
[image: image138.wmf]64
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n1  xung. Chu kì bán rã T có giá trị là bao nhiêu?
A. T = t1/2 
       B. T = t1/3 
C. T = t1/4 
        D. T = t1/6

Giải:   Ta có n1 = (N1 = N0(1-
[image: image139.wmf]1

t

e

l

-

)

                      n2 = (N2 = N1(1- 
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 do đó ta có phương trình:  X2 + X =
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  hay X2 + X –
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= 0. Phương btrình có các nghiệm X1 = 0,125 và X2 = - 1,125 <0 loại

     e-(t1 = 0,125 ---(  -(t1 = ln 0,125 (  - 
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Ví dụ 12:   Một bệnh nhân điều trị ưng thư bằng tia gama lần đầu tiên điều trị trong 10 phút . Sau 5 tuần điêu trị lần 2. Hỏi trong lần 2 phải chiếu xạ trong thời gian bao lâu để bệnh nhân nhận được tia gama như lần đầu tiên . Cho chu kỳ bán rã T=70 ngày và xem : t<< T

A, 17phút  
B. 20phút  
C. 14phút  
D. 10 phút
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.Chọn  C
Ví dụ 13:   Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia 
[image: image154.wmf]g

 để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là 
[image: image155.wmf]20
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phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi 
[image: image156.wmf]tT
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) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia 
[image: image157.wmf]g

 như lần đầu?

A. 28,2 phút.                      B. 24,2 phút.
C. 40 phút.

D. 20 phút.
 Giải:  Lượng tia γ phóng xạ lần đầu: 
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 ( áp dụng công thức gần đúng: Khi x << 1 thì 1-e-x ( x, ở đây coi 
[image: image159.wmf]tT
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nên 1 -  e-λt = λ(t

Sau thời gian 2 tháng, một nửa chu kì  t = T/2, Lượng phóng xạ trong nguồn phóng xạ sử dụng lần đầu còn

       
[image: image160.wmf]ln2ln2

22

000

T

t

T

NNeNeNe

l

--

-

===

. Thời gian chiếu xạ  lần này (t’
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Ví dụ 14:     Gọi 
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là khoảng thời gian để số hạt nhân nguyên tử giảm đi e lần, Sau thời gian 
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 số hạt nhân của chất phóng xạ đó còn lại bao nhiêu ?

A. 40%

B. 13,5%

C. 35%

D. 60%

Giải áp dụng ct : 
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ĐÁP ÁN D
Ví dụ 15:    Ngày nay tỉ lệ của U235 là 0,72% urani tự nhiên, còn lại là U238. Cho biết chu kì bán rã của chúng là 7,04.108 năm và 4,46.109 năm. Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thánh cách đây 4,5 tỉ năm là:
  A.32%.  
B.46%.  
 C.23%.   
D.16%.

Giải:  N1 = N01
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Ví dụ 16:   Để cho chu kì bán rã T của một chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung. Trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được N1 xung; trong t2 = 2t1 giờ tiếp theo máy đếm được N2 = 
[image: image185.wmf]9
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N1 xung. Chu kì bán rã T có giá trị là bao nhiêu?

A. T = t1/2 

B. T = t1/3 

C. T = t1/4 

D. T = t1/6

Giải : Ta có N1 = (N1 = N0(1 – e–λt1) và N2 = (N2 = N1(1 – e–λt2) = N0e–λt1 (1 – e–2λt1)
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   (với X = e–λt1)

Do đó ta có phương trình:  X2 + X = 
[image: image189.wmf]1

2

N

N

 =
[image: image190.wmf]64

9

 hay X2 + X –
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= 0. 

Phương btrình có các nghiệm X1 = 0,125 và X2 = – 1,125 < 0 loại

e–λt1 = 0,125 → (t1 = ln(1/0,125) → T = t1/3        Chọn B
Ví dụ 17:    Một khối chất phóng xạ .trong gio đầu tiên phát ra n1 tia phóng xak ,t2​​=2t1giờ   tiếp theo nó phát ra n2 tia phóng xạ. Biết n2=9/64n1. Chu kì bán rã của chất phóng xạ trên là:

      A.T=t1/4         B.T=t1/2       C.T=t1/3          D.T=t1/6

Bài giải: Gọi số phân tử ban đầu là N0, số tia phóng xạ phát ra chính là số nguyên tử đa bị phân rã.
Ta có sơ đồ sau:

Sau t1 số hạt còn lại là N1=
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Số hạt phân rã:
[image: image193.wmf]1

10

(1)

t

NNe

l

-

D=-


Trong giai đoạn 2 số hạt ban đầu chính là N1 nên:
[image: image194.wmf]
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Lập tỉ số : 
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  Giải ra x=0,125   Dễ dàng suy ra  T=t1/3 .Chọn C
Ví dụ 18:    Chất phóng xạ 
[image: image198.wmf]Po

210

84

 có chu kỳ bán rã 138,4 ngày. Người ta dùng máy để đếm số hạt phóng xạ mà chất này phóng ra. Lần thứ nhất đếm trong (t = 1 phút (coi (t <<T). Sau lần đếm thứ nhất 10 ngày người ta dùng máy đếm lần thứ 2. Để máy đếm được số hạt phóng xạ bằng số hạt máy đếm trong lần thứ nhất thì cần thời gian là
A. 68s  
B. 72s 

C. 63s 

D. 65s

Giải   Số hạt phóng xạ lần đầu:đếm được  (N = N0(1-
[image: image199.wmf]'
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 ( áp dụng công thức gần đúng: Khi x << 1 thì 1-e-x ( x, ở đây coi 
[image: image200.wmf]tT
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 nên 1 -  e-λ(t = λ(t)

Sau thời gian 10 ngày,  t = 10T/138,4, số hạt phóng xạ trong chất phóng xạ sử dụng lần đầu còn

  N = N0 
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. Thời gian chiếu xạ  lần này (t’: (N’ = N(1-
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Ví dụ 19:    Một hỗn hợp 2 chất phóng xạ có chu kì bán rã lần lượt là T1= 1 giờ và T2 =2 giờ. Vậy chu kì bán rã của hỗn hợp trên là bao nhiêu? 
A. 0,67 giờ. 
B. 0,75 giờ. 
C. 0,5 giờ. 
D. Đáp án khác.

Giải: Sau t = T1 = 1h số hạt nhân của chất phóng xạ thứ nhất giảm đi một nửa, còn số hạt nhân của chất phóng xạ thứ hai còn 
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.Như vậy chu kì bán rã cảu hỗn hợp T > 1h. Chọn D
5.Trắc nghiệm:

Câu 1:    Đồng vị Na 24 phóng xạ (( với chu kì T = 15 giờ, tạo thành hạt nhân con là Mg. Khi nghiên cứu một mẫu chất người ta thấy ở thời điểm bắt đầu khảo sát thì tỉ số khối lượng Mg24 và Na 24 là 0.25, sau đó một thời gian ∆t thì tỉ số ấy bằng 9. Tìm ∆t ?
A. ∆t =4,83 giờ
B. ∆t =49,83 giờ            C. ∆t =54,66 giờ                          D. ∆t = 45,00 giờ

Câu 2:  Một chất phóng xạ phát ra tia [image: image213.png]


, cứ một hạt nhân bị phân rã cho một hạt [image: image214.png]


. Trong thời gian 1 phút đầu chất phóng xạ phát ra 360 hạt [image: image215.png]


, nhưng 6 giờ sau, kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất, trong 1 phút chất phóng xạ chỉ phát ra 45 hạt [image: image216.png]


. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là:

   A. 1 giờ 


B. 2 giờ 

C. 3 giờ 


D. 4 giờ

Câu 3:   Để đo chu kỳ của chất phóng xạ, người ta dùng một máy đếm xung. trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được n1 xung; trong t2 = 2t1 giờ tiếp theo máy đếm được 
[image: image217.wmf]21
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 xung. Chu kỳ bán rã T có gí trị là :

A. 
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Câu 4. Tại thời điểm 
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 số hạt nhân của mẫu chất phóng xạ là 
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. Trong khoảng thời gian từ 
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 có bao nhiêu hạt nhân của mẫu chất đó phóng xạ ?

A. 
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Câu 5:   Trong phòng thí nghiệm có một lượng chất phóng xạ, ban đầu trong 1 phút người ta đếm được có 360 nguyên tử của chất bị phân rã, sau đó 2 giờ trong 1 phút có 90 phân tử bị phân rã. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là

A. 30 phút
 B. 60 phút

C. 90 phút

D. 45 phút

Câu 6:   
[image: image231.wmf]24
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Na là chất phóng xạ (-, trong 10 giờ đầu người ta đếm được 1015 hạt (- bay ra. Sau 30 phút kể từ khi đo lần đầu người ta lại thấy trong 10 giờ đếm dược 2,5.1014 hạt (- bay ra. Tính chu kỳ bán rã của nátri.
A. 5h
B. 6,25h
C. 6h
D. 5,25h
Câu 7:    Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ, người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ 
[image: image232.wmf]0
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 xung, đến thời điểm 
[image: image235.wmf]21
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xung. (Một hạt bị phân rã, thì số đếm của máy tăng lên 1 đơn vị). Chu kì bán rã của chất phóng xạ này xấp xỉ bằng :
A.6,90h.
B.0,77h.
   C.7,84 h.
   D.14,13 h.

Câu 8:    Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm t2 = t1 + 3T thì tỉ lệ đó là :

A.k + 8
B.8k
C. 8k/ 3
D.8k + 7
Câu 9:    Ban đầu có một lượng chất phóng xạ khối lượng mo sau thời gian 6giờ đầu thì 2/3 lượng chất đó đã bị phân rã. Trong 3 giờ đầu thì lượng chất phóng xạ đã bị phân rã là  
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Tóm tắt                                                                                          


t1 : H1 = 2,4.106Bq                  


t2 : H2 = 8.105Bq                       


(N= 13,85.108    T = ?
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